         UBND TỈNH QUẢNG BÌNH              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần:
-Tên học phần: CHUYÊN SÂU BÓNG CHUYỀN 2 (VOLLEYBALL)           
- Mã số học phần: CSC2049     
- Số tín chỉ: 04
   Số giờ tín chỉ: 60 (trong đó:lý thuyết:05, thực hành:52,bài tập: 01, thảo luận: 02)
- Ngành học: Sinh viên ngành Giáo dục thể chất; hệ đại học chính quy
- Loại học phần: Bắt buộc

- Bộ môn phụ trách: Giáo dục thể chất
- Giảng viên phụ trách chính: Nguyễn Thế Thành
- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy:
2. Điều kiện tiên quyết: Đã học chuyên sâu Bóng chuyền 1
3. Mục tiêu của học phần:
- Kiến thức: tiếp tục củng cố nội dung học phần bóng chuyền đã học ở trong kiến thức chuyên ngành bắt buộc và nội dung chuyên sâu bóng chuyền 1. Ở phần này không những tiếp tục nâng cao những kỹ năng trên, hình thành kỹ xảo vận động đồng thời nâng cao năng lực thi đấu, làm trọng tài và phương pháp điều hành giải đấu ở mức độ chuyên môn hóa.

- Kỹ năng: hoàn thiện các kỹ thuật cơ bản, tiếp tục nâng cao năng lực rèn luyện với các bài tập có độ khó cao hơn, xây dựng kỹ -chiến thuật   – thể lực và tâm lý thi đấu vững vàng, có khả năng giảng dạy và huấn luyện và thi đấu tốt.

- Thái độ và mục tiêu khác: có khả năng vận dụng các nội dung học tập vào việc rèn luyện nâng cao sức khoẻ, phát triển tốt các tố chất vận động, tích cực nghiên cứu và vận dụng tốt vào phương pháp giảng dạy bộ môn Thể dục ở trường phổ thông.
4. Chuẩn đầu ra học phần: 
	Mã CĐR
	Nội dung chuẩn đầu ra

	Về kiến thức

	CĐR1
	Hiểu biết về luật bóng chuyền.

	CĐR2
	Biết được các chiến thuật trong bóng chuyền và phương pháp giảng dạy.

	CĐR3
	Biết tổ chức giải và làm trọng tài các giải đấu.

	CĐR4
	Nắm được các nguyên tắc huấn luyện thể lực trong bóng chuyền.

	Về kỹ năng

	CĐR5
	Nâng cao được trình chuyền 2.

	CĐR6
	Biết vận dụng và thực hiện được các chiến thuật trong đập bóng.

	CĐR7
	Biết được các cách thức phòng thủ và chắn bóng trong bóng chuyền.

	CĐR8
	Nâng cao được thể lực.

	CĐR9
	Tham gia thi đấu được bóng chuyền

	Về thái độ (mức độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm)

	CĐR10
	Ý thức được sự cần thiết phải thường xuyên học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn.

	CĐR11
	Có ý thức tự giác, tích cực trong học tập, hình thành thói quen tập luyện thể dục thể thao.


5. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
- Cung cấp cho sinh viên kiến thức về  luật bóng chuyền, một số phương pháp giảng dạy và huấn luyện.củng cố một số kỹ thuật cơ bản và năng cao sự biến hóa kỹ - chiến thuật.

6. Nội dung chi tiết học phần
	NỘI DUNG
CHƯƠNG 1: LÝ THUYẾT

	

	BÀI 1.  LUẬT THI ĐẤU BÓNG CHUYỀN

	BÀI 2. CHIẾN THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CHIẾN THUẬT BÓNG CHUYỀN

	BÀI 3. TỔ CHỨC THI ĐẤU VÀ PHƯƠNG PHÁP LÀM TRỌNG TÀI

	BÀI 4. PHƯƠNG PHÁP HUẤN LUYỆN THỂ LỰC TRONG BÓNG CHUYỀN
CHƯƠNG 2: THỰC HÀNH

BÀI 1. ĐẬP BÓNG VỚI CÁC DẠNG CHUYỀN 2

1.1. Đập bóng nhanh
1.2. Đập bóng lao ngắn và lao dài
1.3. Đập bóng trung
BÀI 2. CHẮN BÓNG

2.1. Chắn một
2.2. Chắn nhóm
BÀI 3. CÁC BÀI TẬP PHÁT TRIỂN THỂ LỰC
BÀI 4. THI ĐẤU VÀ TRỌNG TÀI




7. Hình thức giảng dạy và phân bổ thời gian: 

	Chương
	Bài
	Tên bài
	Số tiết tín chỉ

	
	
	
	Tổng
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	Thực hành
	Khác(*)

	1
	1
	LUẬT THI ĐẤU BÓNG CHUYỀN
	2
	1
	0
	1
	0
	0

	
	2
	CHIẾN THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CHIẾN THUẬT BÓNG CHUYỀN
	2
	2
	0
	0
	0
	0

	
	3
	TỔ CHỨC THI ĐẤU VÀ PHƯƠNG PHÁP LÀM TRỌNG TÀI
	2
	1
	0
	1
	0
	0

	
	4
	PHƯƠNG PHÁP HUẤN LUYỆN THỂ LỰC TRONG BÓNG CHUYỀN
	2
	1
	1
	0
	0
	0

	2
	1
	ĐẬP BÓNG VỚI CÁC DẠNG CHUYỀN 2
	20
	0
	0
	0
	20
	5

	
	2
	CHẮN BÓNG
	10
	0
	0
	0
	10
	2

	
	3
	CÁC BÀI TẬP PHÁT TRIỂN THỂ LỰC
	7
	0
	0
	0
	7
	10

	
	4
	THI ĐẤU VÀ TRỌNG TÀI
	15
	0
	0
	0
	15
	3


(*) Các hình thức tổ chức học tập khác như ngoại khóa: 
CÁC CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN VÀ TIỂU LUẬN (dự kiến)
- Phương pháp lập test kỹ thuật, thể lực và tâm lý
Ma trận quan hệ giữa Chuẩn đầu ra và Nội dung (các Bài ) của học phần
	Chương
	Bài
	CĐR1
	CĐR2
	CĐR3
	CĐR4
	CĐR5
	CĐR6
	CĐR7
	CĐR8
	CĐR9
	CĐR10
	CĐR11

	1
	1
	X
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	X
	X

	
	2
	
	X
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	3
	X
	
	X
	
	
	
	
	
	
	X
	X

	
	4
	
	X
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	X

	2
	1
	
	X
	
	
	X
	X
	
	X
	X
	X
	X

	
	2
	
	X
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X

	
	4
	X
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	X
	X


8. Phương pháp giảng dạy

- Thuyết trình

- Phân tích và thị phạm động tác
- Thi đấu 
- Phương pháp bài tập về nhà và thực hành trên lớp

9. Nhiệm vụ của sinh viên

- Đọc, tham khảo và nghiên cứu các tài liệu liên quan đến môn học trước khi lên lớp. Dự kiến những ý kiến chưa hiểu cần hỏi, cần thảo luận về chuyên môn để được giải đáp hoặc tổ chức các buổi học thuật khác đáp ứng được yêu cầu về trình độ chuyên môn. 

 - Tham gia đầy đủ các buổi học tập chính khoá, phát huy tính tích cực, tự giác nghiêm túc và nhiệt tình trong tập luyện.

 - Tích cực tham gia các hoạt động ngoại khoá nhằm củng cố và nâng cao kiến thức kỹ năng nghề nghiệp.  

10. Tài liệu phục vụ cho học phần
- Tài liệu chính

[1] Đinh Văn Lẫm và các cộng sự (2006); Giáo trình Bóng chuyền (Dành cho sinh viên đại học thể dục thể thao); Nxb TDTT; Hà Nội

[2] Tổng cục Thể dục thể thao (2013); Luật Bóng chuyền và Luật Bóng chuyền bãi biển; Nxb TDTT; Hà Nội

- Tài liệu tham khảo

     
[3] Tác giả Klesev (1985);  Giáo trình bóng chuyền; Nxb TDTT Matxcơva

[3] Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (1993); 108 câu hỏi và trả lời luật bóng chuyền, Nxb TDTT; Hà Nội

[4] I.N.Klesep - A.G.Airianx (Đinh Lẫm, Xuân Ngà, Hữu Hùng dịch) (1997); Bóng chuyền; Nxb TDTT; Hà Nội

[5] Đặng Hùng Mạnh, Nguyễn Hữu Bằng (2006); Phương pháp trọng tài bóng chuyền; Nxb TDTT; Hà Nội

[6] Bộ môn Bóng chuyền – Trường ĐH TDTT Bắc Ninh (2009); Ngân hàng câu hỏi và đáp án môn học Bóng chuyền; Nxb TDTT; Hà Nội


[7] Đinh Lẫm, Nguyễn Bình (2000); Sách huấn luyện bóng chuyền; Nxb TDTT; Hà Nội
11. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 và thang điểm chữ theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và thông báo số 698 ngày 26/04/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình.


Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng được mô tả ở bảng sau:

	Nội dung
	Chuyên cần, thái độ
	Kiểm tra thường xuyên
	Thi giữa kỳ
	Thi kết thúc học phần

	Trọng số (%)
	5 %
	20%
	20%
	55 %


12. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần

	TT
	Các chỉ tiêu đánh giá 
	Hình thức đánh giá
	Trọng số

	1
	Chuyên cần, thái độ
-Tham gia trên lớp
-Tích cực thảo luận
	- Điểm danh 

- Theo dõi
	5%

	2
	Kiểm tra thường xuyên
- Nội dung 1. Biên soạn điều lệ một giải bóng chuyền và xếp lịch thi đấu của một giải đấu.
	- Chấm bài viết
	20%

	3
	Kiểm tra giữa kỳ

- Nội dung 1. Đập bóng nhanh ở vị trí số 3 vào ô quy định.

- Nội dung 2. Đập bóng trung ở vị trí số 3 vào ô quy định.

Nội dung 3. Chạy 9-3-6-3-9.
	- Quan sát và tính số quả đạt được

- Quan sát và tính số quả đạt được

- Bảng đánh giá thành tích chạy tính (giây)
	20%

	4
	Thi kết thúc học phần: 
Nội dung 1.Vấn đáp

Nội dung 2. Thực hành
	-Trả lời trực tiếp cá nhân theo nội dung bốc

thăm
- Quan sát và đánh giá theo thang điểm
	55%


Ma trận quan hệ giữa Chuẩn đầu ra và Hình thức đánh giá
	Hình thức đánh giá
	CĐR1
	CĐR2
	CĐR3
	CĐR4
	CĐR5
	CĐR6
	CĐR7
	CĐR8
	CĐR9
	CĐR10
	CĐR11

	Điểm danh, theo dõi
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	X

	Viết
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hỏi – trả lời
	X
	X
	X
	X
	
	X
	X
	X
	X
	
	

	Kỹ năng vận dụng
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Sản phẩm thực hành
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	X
	X
	X
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PGS.TS Hoàng Dương Hùng     Ths. Nguyễn Anh Tuấn     Ths. Nguyễn Thế Thành
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